
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 118 /2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2013 

THÔNG Tư 

Huóng dẫn CO' chế quản lý tài  chính vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản 
cho Dự án Phuc hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ 

(Dự án JICA2) 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12, ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản 
lý YIỢ công; 

Căn cứ Nghị định sổ 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng nguôn hô trợ phát triền chính thức (ODA) và nguôn vón vay 
uy. đãi của các nhà tài trợ; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ vào Hiệp định Vay so VN11-P9 đã ký ngày 30/3/2012 (sau đây gọi 
tắt là Hiệp định vạy) giữa Chỉnh phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
với Cơ quan Hợp tác quôc tế Nhật Bản (sau đây gọi tăt là JJCA) tài trợ cho Dự án 
Phục hồi và quản ỉỷ bên vũng rùng phòng hộ (sau đây gọi tăt là Dự án); 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản ỉỷ nợ và Tài chỉnh Đoi ngoại; 

Bộ trưởìĩg Bộ Tài chính ban hành Tỉĩông tư hưởng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính von vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án Phục hôi và quản lý bên 
vũng rùng phòng hộ. 

Chuong I 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định thủ tục giải ngân và CO' chế quản lý tài chính áp 
dụng đối với Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vôn ODA 
của Chính phủ Nhật Bản. 

Điều 2. Đối tuọng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị sau: 

lắ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các tỉnh tham gia Dự 
và các đơn vị trực thuộc có liên quan. 
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2. Ngân hàng phục vụ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) và ngân hàng quản lý tài khoản tạm giữ do các Ban 
Quản lý dự án lựa chọn; 

3. Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc sử 
dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện Dự án. 

Điều 3. Mô tả Dự án 

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ là Dự án nhằm phục 
hồi và quản lý bền vững diện tích rừng phòng hộ và cải thiện sinh kê tại 11 tỉnh 
(Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tình, Quảng Bỉnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận) theo quy định tại 
Hiệp định vay số VN11-P9 giữa JICA và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký ngày 30/3/2012 (Hiệp định vay) và phù họp với Dự án đầu tư 
đưọ'c Bộ Nông nghiệp và Phát tri en nông thôn phê duyệt tại Quyêt định sô 
319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/2/2012. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay cho Dự án 

Nguồn vốn vay JICA theo Hiệp định vay là khoản vay của Chính phủ 
được quản lý theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn Luật, các chế độ chi tiêu hiện hành. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho 
JICA khi đến hạn (bao gồm cả gốc và lãi). Nguồn von này được cân đôi vào 
Ngân sách Nhà nước để cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đê 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp vả Phát triên 
nông thôn trong các hoạt động dự án (Bao gồm cả hoạt động tư vấn nước ngoài 
cho toàn dự án) và các địa phương theo hình thức ngân sách trung ương bô sung 
có mục tiêu cho ngân sách địa phưoĩig đế thực hiện các dự án thành phân tại địa 
phương. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý Dự án 

Các cấp quản lý Dự án: 

1. Cấp trụng ưcmg: Cơ quan chủ quản toàn Dự án là Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 
22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT). Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án 
lâm nghiệp. Cơ quan thực hiện Dự án là Ban quản lý dự án trung ưong thành lập 
theo Quyết định số 602/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/3/2012 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. Cơ quan quản lý Dự án cấp trung ương chịu trách nhiệm 
thực hiện phần dự án ỏ' trung ương và điêu phối chung toàn bộ Dự án tại 11 tỉnh. 

2. Cấp địa phương: Cơ quan chủ quản là ủy ban nhân dân của 11 tỉnh 
tham gia Dự án. Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các 
tỉnh tham gia dự án. Đon vị thực hiện dự án là các Ban quản lý dự án tỉnh thành 
lập theo quyết định của úy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan quản lý Dự án cấp địa 
phương chịu trách nhiệm thực hiện các tiểu dự án cụ thể tại địa phương phù họp 
với Dự án đầu tư đã được phê duyệt và Hiệp định vay và quy định trong nưó'c 
hiện hành. 

Điều 6. Ngân hàng phuc vụ 
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1. Ngân hàng Thưcmg mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) được uỷ quyền thực hiện các nghiệp vụ thanh toán đối ngoại, có 
trách nhiệm ký thoả ước Ngân hàng với phía nước ngoài trên cơ sở của Hiệp 
định vay vốn JICA và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong nước cần thiết để 
thanh toán cho các Họp đồng thuộc Dự án. 

2. Các Ngân hàng quản lý tài khoản tạm giữ của các Ban QLRPH thực 
hiện việc quản lý tài khoản tạm giữ theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt 
động ngân hàng và quy định tại Thông tư này 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

RÚT VÓN VÀ THANH TOÁN 

Điều 7. Nội dung thanh toán họp lệ từ nguồn vốn vay của JTCA 

1. Nguồn vốn của JICA thuộc Hiệp định vay được sử dụng để thanh toán 
cho các nội dung sau: 

a) Họp đồng thuê tư vấn nước ngoài; 

b) Họp đồng nhập khấu, mua sắm vật tư, hàng hoá, thiết bị trong và ngoài 
nước cho Dự án; 

c) Thanh toán cho khối lượng xây lắp, công trình lâm sinh và dịch vụ khác 
theo các Họp đồng của Dự án; 

d) Các khoản phí cam kết và lãi khoản vay trong thời gian giải ngân theo 
quy định tại Hiệp định vay. 

2. Vốn vay JICA không được sử dụng để thanh toán các hạng mục đền bù 
giải phóng mặt bằng, các loại thuế, chi phí quản lý Dự án, phí dịch vụ ngân 
hàng, phí bảo hiểm công trình. 

Điều 8. Vốn đối ứng trong nước 

1. Vốn đối ứng do ngân sách trung ương bố trí: Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đảm bảo vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện dự án và cân đối với 
tiến độ giải ngân vốn nước ngoài cho các nội dung sau: 

a) Chi phí quản lý dự án cho Ban quản lý dự án trung ương; 

b) Phí dịch vụ ngân hàng đối với các khoản thanh toán liên quan đến dịch 
vụ tư vấn; 

c) Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom 
mìn và tẩy rửa chất độc hóa học; 

d) Chi phí phúc kiểm nghiệm thu các hoạt động đầu tư lâm sinh của toàn Dự án; 

e) Chi phí liên quan đến việc tổ chức giám sát, theo dõi, đánh giá Dự án; 

g) Chi phí trong nước cho Nhà nhập khẩu trong trường họp ủy thác nhập 
khẩu: phí uỷ thác nhập khẩu, thuế nhập khẩu hàng hoá, thuế giá trị gia tăng (nếu 
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có), chi phí tiếp nhận, cung ứng, vận chuyển hàng hoá từ cảng đến công trình, 
nơi tiếp nhận; 

g) Chi phí kiểm toán hàng năm cho toàn Dự án; 

h) Các chi phí họp lệ khác của dự án đầu tư theo quy định pháp luật hiện 
hành. 

2. Vốn đối ứng do Ngân sách địa phương bố trí: Ngân sách địa phưong 
đảm bảo vốn đối ứng cân đối với tiến độ thực hiện vốn nước ngoài trong mỗi kỳ 
kế hoạch của dự án cho các nội dung sau: 

a) Chi phí quản lý của Ban quản lý dự án địa phương; 

b) Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí thăm dò, khảo sát thiết kế 
và lập dự toán xây dựng dự án và phí quản lý (đối với quá trình thi công dự án), 
phí tư vấn giám sát; 

c) Phí dịch vụ ngân hàng trong nước (đối vói các khoản thanh toán cho nhà thầu); 

d) Các loại thuế gián thu (gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế nhập khẩu) đối với hàng hoá, dịch vụ áp dụng cho chương trình dự án ODA 
vay để cấp phát cho các Dự án tại địa phương; 

e) Chi phí trong nước cho Nhà nhập khẩu trona trường họp ủy thác nhập 
khẩu: phí ủy thác nhập khẩu, thuế nhập khấu hàng hoá, thuế giá trị gia tăng (nếu 
có), chi phí tiếp nhận, cung ứng, vận chuyến hàng hoá từ cảng đến công trình; 

í) Phí bảo hiểm công trình (nếu có); 

g) Chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của tiểu Dự án tỉnh; 

h) Các chi phí họp lệ khác của dự án đầu tư theo quy định pháp luật hiện 
hành. 

Điều 9. Các vấn đề liên quan đến họp đồng kinh tế 

1. Thủ tục phê duyệt họp đồng của JICA thực hiện theo quy định của Hiệp 
định vay. Họp đồng có trị giá từ 0,5 tỷ Yên Nhật (quy ra VND theo tỷ giá 
JPY/VND do Vietcombank công bố vào thời điểm ký họp đồng) trở lên phải 
được gửi đến Ban quản lý các dự án lâm nghiệp/Ban quản lý dự án trung ương 
để tổng họp gửi JICA làm thủ tục thôns qua từng họp đồng; 

2. Danh mục họp đồng: Các họp đồng có giá trị dưới 0,5 tỷ Yên Nhật (quy 
ra VND theo tỷ giá JPY/VND do Vietcombank công bố vào thòi điểm ký họp 
đồng) đưcrc Ban quản lý dự án các tỉnh đưa vào danh mục họp đồne sử dụng vốn 
JICA (theo mẫu Phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư này. Ban quản lý Dự án 
tỉnh gửi danh mục họp đồng đã được ký kết cho Ban quản lý Dự án trung ương. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh mục, nếu Ban quản lý dự 
án trung ương không có ý kiến phản đối, các họp đồng trong danh mục họp đồng 
đã được chấp thuận và sẽ được thanh toán bằng vốn vay của JICA. Danh mục 
họp đồng này sẽ được gửi cho JICA để theo dõi. Ban quản lý Dự án tỉnh chịu 
trách nhiệm về nội dung họp đồng. 

3. Một sổ nội dung cần lưu ý trong họp đồng: 

4  



a) Họp đồng phải ghi rõ phần giá trị được tài trợ bởi vốn vay JICA; 

b) Các điều khoản về thuế trong họp đồng được thực hiện theo qui định về 
thuế hiện hành đối với dự án ODA; 

c) Mức tạm ứng lần đầu quy định tại họp đồng ký kết tùy theo từng họp 
đồng và quy định hiện hành. Riêng dổi với họp đồng lâm sinh theo công đoạn 
mức tạm ứng tối đa không vượt quá 50% giá trị họp đồng; 

d) Đồng tiền sử dụng thanh toán cho họp đồng tư vấn nước ngoài thực 
hiện theo đúng các quy định của họp đồng, căn cứ kết quả đấu thầu đưọ'c cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

e) Đồng tiền sử dụng thanh toán cho các họp đồng khác trù' hợp đồng tư 
vấn nước ngoài là đồng Việt Nam; 

g) Việc thanh toán từ nguồn vốn JICA được thực hiện phù họp với tiến độ 
dự án, không bị hạn chế bởi kế hoạch vốn nước ngoài hàng năm của dự án. 

Điều 10. Các hình thức rút vốn nước ngoài 

1. Các thủ tục rút vốn nước ngoài thực hiện theo quy định tại Hiệp định 
vay. 

2. Các hình thức rút vốn áp dụng cho họp đồng tư vấn nước ngoài: 

a) Thủ tục hoàn trả (Reimbursement Procedure); 

b) Thủ tục chuyển tiền (Transfer Procedure): Áp dụng cho phần thanh 
toán bằngđồng Việt Nam; 

c) Thủ tục thư cam kết (Commitment Procedure): Áp dụng cho phần thanh 
toán bằng ngoại tệ 

3. Hình thức rút von áp dụng cho các họp đồng khác: Thủ tục tài khoản 
đặc biệt (Special Account Procedure). 

4. Quy trình rút vốn theo Thủ tục chuyển tiền, Thủ tục hoàn trả và Thủ tục 
thư cam kết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 
7/9/2007 của Bộ Tài chính về Hưóng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vói các 
chưong trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế Thông tư này. 

Điều 11. Quy trình rút vốn vào Tài khoản đặc biệt 

1. Theo sự uỷ nhiệm của Bộ Tài chính, Vietcombank mở Tài khoản đặc 
biệt (TKĐB) bằng tiền Yên Nhật và tài khoản lãi của TKĐB tại Ngân hàng 
Tokyo-Mitsubishi UFJ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản. Vietcombank chỉ 
thực hiện các giao dịch từ các tài khoản này theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

2. Căn cứ yêu cầu của Ban quản lý dự án trung ưong, Bộ Tài chính làm 
thủ tục rút vốn lần đầu và rút vốn bổ sung vào TKĐB nói trên theo quy định của 
Hiệp định vay. 

a) Thủ tục rút vốn lần đầu (Initial disbursement) không cần chúng tò kèm theo. 
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